BÀI NHẬT BẢN

1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Nhật Bản. 

Quần đảo ở Đông Á trên Thái Bình Dương, gồm 4 đảo lớn: Hôn su, Kiu xiu, Sicôcư, Hôccaiđô

=>Đất nước quần đảo, dễ giao lưu với nước ngoài bằng đường biển

2. Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên

* Địa hình, khí hậu

- Chủ yếu là núi trung bình và núi thấp.

- Khí hậu gió mùa, mưa nhiều.

* Sông ngòi, bờ biển.

- Sông ngòi ngắn, dốc có khả năng phát triển thuỷ điện

- Bờ biển dài khúc khuỷu

* Tài nguyên khoáng sản.

- Nghèo tài nguyên khoáng sản

=> Đánh giá:  Thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển kinh tế: 
+ Thuận lợi: quốc đảo, dễ giao lưu với các nước, ngư trường lớn, vùng biển có các dòng biển nóng và lạnh gặp nhau nên nhiều cá.

+ Khó khăn: thiếu nguyên vật liệu, đất nông nghiệp hạn chế, lắm thiên tai: núi lửa, động đất, sóng thần.

3. Đặc điểm dân cư 

- Là nước đông dân

- Tốc độ gia tăng thấp và giảm dần => DS già

- Dân cư tập trung tại các thành phố ven biển

- Người lao động cần cù, làm việc tích cực, tự giác và trách nhiệm cao

- Giáo dục được chú ý đầu tư

Ảnh hưởng tới kinh tế:

- Đông dân, trình độ dân trí và khoa học cao. Người dân lao động cần cù, đạt hiệu quả cao.

- Dân số đang già đi dẫn đến thiếu nhân công và nảy sinh nhiều vấn đề xã hội.

4. Đặc điểm các ngành kinh tế.

a. Công nghiệp

- Giá trị đứng thứ 2 TG

- Chiếm vị trí cao về SX máy công nghiệp, điện tử, người máy, tàu biển,…

b. Dịch vụ

- Là khuh vực KT quan trọng

- Thương mại và tài chính là 2 ngành chủ chốt

- Đứng thứ 4 TG về thương mại

- GTVT biển đứng thứ 3 TG với các cảng lớn: Cô-bê, I-cô-ha-ma, Tokyo, Osaca

- Đứng đầu TG về tài chính, ngân hàng

- Đầu tư ra nước ngoài ngày càng nhiều

c. Nông nghiệp

- Chỉ đóng vai trò thứ yếu trong nền KT

- Diện tích đất NN ít => thâm canh cao( tăng năng suất và chất lượng)

- Trồng trọt:

+ Lúa gạo: cây trồng chính, 50% diện tích trồng trọt nhưng đang giảm

+ Chè, thuốc lá, dâu tằm

- Chăn nuôi tương đối phát triển theo phương pháp tiên tiến

- Nuôi trồng đánh bắt hải sản phát triển

* Phân bố: 4 vùng kinh tế 

- Hôn-su

- Kiu-xiu

- Xi-cô-cư

- Hô-cai-đô

B. LUYỆN TẬP

- Sử dụng bản đồ Hoa Kì để phân tích đặc điểm địa hình và sự phân bố khoáng sản, dân cư, các ngành kinh tế và các vùng kinh tế.( Dùng bản đồ tự nhiên châu Mĩ- bản đồ tự nhiên HK, bản đồ kinh tế HK)

- Phân tích số liệu, tư liệu về đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế Hoa Kì; so sánh sự khác biệt giữa các vùng( dựa theo bảng số liệu SGK)

- Sử dụng bản đồ để nhận biết và trình bày một số đặc điểm địa hình, tài nguyên khoáng sản, sự phân bố một số ngành công nghiệp, nông nghiệp của Nhật Bản.(Dùng bản đồ: Tự nhiên châu Á- bản đồ tự nhiên NB, bản đồ Kinh tế Nhật Bản)

- Nhận xét các số liệu, tư liệu về thành tựu phát triển kinh tế của Nhật Bản( qua bảng số liệu SGK)

C.  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM( 35 CÂU)

Câu 1. Hoa Kì là quốc gia rộng lớn nằm ở
A. trung tâm Nam Mĩ.                              B. trung tâm Bắc Mĩ. 

C. trung tâm châu Mĩ.                              D. trung tâm châu Âu.

Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không đúng  với vị trí địa lí của Hoa Kì?

A. Nằm ở bán cầu Đông.

B. Nằm ở bán cầu Tây.

C. Tiếp giáp Canađa và các nước Mĩ La Tinh. 

D. Nằm giữa hai đại dương lớn Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Câu 3. Hệ thống Cooc đi e có đặc điểm là

A. nơi tập trung nhiều kim loại màu.

B. có khí hậu ôn đới và hoang mạc.

C. địa hình hiểm trở, độ cao trung bình dưới 2000 m. 

D. gồm nhiều dãy núi hướng Tây Bắc – Đông Nam. 
Câu 4. Phần lớn các bang ở phía Bắc của vùng trung tâm lãnh thổ Hoa Kì có khí hậu

A. ôn đới.
                    B. cận nhiệt đới.  

C. ôn đới hải dương.
                    D. ôn đới lục địa khô hạn.

Câu 5. Sản  lượng  ngành công nghiệp nào sau đây của Hoa Kì  xếp thứ  nhất trên thế  giới?

A. dầu thô.               B. khí đốt                      C. điện                           D. than đá.

Câu 6. ĐÆc ®iÓm nào sau đây đúng với vÞ trÝ ®Þa lÝ của NhËt B¶n?

A. Nằm ở Bắc Á.                                       B. Nằm ở Đông Á.            

C. Nằm ở Tây Á.                                       D. Nằm ở Nam Á.

Câu 7. Khu vực nào  sau đây của Nhật Bản có khí hậu ôn đới, mùa đông kéo dài, lạnh, có nhiều tuyết?

A. Phía bắc.                  B. Phía nam.               C. Phía đông.                D. Phía tây.

Câu 8. Hiện nay phần lớn dân cư Nhật Bản tập trung ở

A. khu vực đồi núi.                                       B. Đảo Hô-cai-đô.

C. các đô thị vừa và nhỏ.                              D. các thành phố ven biển.

Câu 9.  Nhật Bản hiện nay là nước đứng thứ nhất trên thế giới về 

A.  núi lửa đang hoạt động .               B. số dân.

C. kinh tế, tài chính.                           D. kinh tế, công nghệ. 

Câu 10. Khu vực kinh tế quan trọng và chiếm tỉ trọng cao nhất trong  cơ cấu GDP của Nhật Bản là  

A. nông nghiệp.           B. công nghiệp.          C. dịch vụ.            D. thương mại.                 

Câu 11. Vùng ven vịnh Mê-hi-cô của Hoa Kì thuận lợi cho trồng lúa gạo và cây ăn quả nhiệt đới vì có

A. địa hình đồi núi cao, khí hậu ôn đới.                      B. khí hậu cận nhiệt đới.

C. đồng bằng phù sa màu mỡ, khí hậu nhiệt đới.        D.đồng bằng ven biển.

Câu 12. Người nhập cư đã đem lại cho Hoa Kì
A. nguồn vốn đầu tư.                              B. nguồn tri thức, vốn , lực lượng lao động.

C. lực lượng lao động dồi dào.                D. nguồn tài chính, khoa học kĩ thuật.

Câu 13.Vùng phía Tây Hoa Kì chủ yếu có khí hậu

A. cận nhiệt đới và hoang mạc.                    B. cận nhiệt đới và bán hoang mạc.

C. cận nhiệt đới và ôn đới hải dương.       D. hoang mạc và bán hoang mạc.

Câu 14. Ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong giá trị hàng xuất khẩu của Hoa Kì hiện nay là 
A. nông nghiệp.                                   B. thủy sản.  
C. công nghiệp chế biến.                     D. công nghiệp khai khoáng.
Câu 15. Cơ cấu nông nghiệp Hoa Kỳ có sự chuyển dịch

A. giảm tỉ trọng hoạt động thuần nông, tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp.

B. tăng tỉ trọng hoạt động thuần nông, tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp.

C. tăng tỉ trọng ngành trồng trọt, giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi.

D. giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi .

Câu 16. Ý kiến nào sau đây không đúng về tình hình dân số của Nhật Bản?
A. Tỉ lệ trẻ em đang giảm dần. 

B. Tỉ lệ người già trong dân cư ngày càng lớn. 

C. Tốc độ gia tăng dân số thấp nhưng đang tăng dần.
D.  Đông dân và tập trung chủ yếu ở các thành phố ven biển.
Câu 17. Năng suất lao động xã hội ở Nhật Bản cao là do người lao động 

A. luôn độc lập suy nghĩ và sáng tạo trong lao động.
B. làm việc tích cực vì sự hùng mạnh của đất nước.
C. làm việc tích cực, tự giác, tinh thần trách nhiệm cao. 

D.  thường xuyên làm việc tăng ca và tăng cường độ lao động.
Câu 18. Trong các ngành dịch vụ của Nhật Bản, ngành có vai trò hết sức to lớn là
A. tài chính và du lịch.                          B. thương mại và du lịch.
C. thương mại và tài chính.                   D. tài chính và giao thông vận tải.
Câu 20. Nền kinh tế của Hoa Kì giữ vị trí hàng đầu trên thế giới từ

A. cuối thế kỉ XIX.
                                B. đầu thế kỉ XX.

C. từ sau đại chiến thế. giới lần thứ nhất.           D. từ sau đại chiến thế giới lần thứ  hai.

Câu 21. Ý nào sau đây không đúng với nền nông nghiệp của Hoa Kì hiện nay?

A. Giá trị nông nghiệp chiếm tỉ trọng rất nhỏ.        

B. Hình thức tổ chức chủ yếu là trang trại.

C. Là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.

D. Nông nghiệp hàng hóa được hình thành và phát triển muộn.

Câu 22. Với diện tích tự nhiên là 9629 nghìn km2, số dân 296,5 triệu người (năm 2005) ; mật độ dân số trung bình của Hoa kì khoảng

A. 30 người/ km2.                                         B. trên 30 người/ km2

C. 40 người/ km2.                                         D. trên 40 người/ km2
Câu 23. Việc duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng ở Nhật bản có tác dụng

A. phân tán nguồn vốn trong  xã hội.

B. tận dụng được nguồn nguyên liệu dồi dào của đất nước.

C. giúp cho nền kinh tế linh hoạt, cơ động hơn trong quá trình phát triển.

D. vừa phát triển các xí nghiệp lớn, vừa duy trì các cơ sở sản xuất nhỏ thủ công.
Câu 24. Ý nào sau đây không đúng về đặc điểm tự nhiên của vùng Trung tâm Hoa Kì ?

A. Phần phía Tây và phía Bắc có địa hình đồi gò thấp, nhiều đồng cỏ.

B. Phần phía Nam là đồng bằng phù sa màu mỡ thuận lợi trồng trọt.

C. Khoáng sản có nhiều loại với trữ lượng lớn như than, quặng sắt, dầu mỏ, khí tự nhiên.

D. Phía bắc có khí hậu ôn đới, phía nam ven vịnh Mê-hi-cô có khí hậu nhiệt đới.
Câu 25. Vùng tập trung các dãy núi già  là 

A. vùng Tây Hoa Kì.                                           B. vùng phía Đông Hoa Kì.

C. vùng Trung tâm Hoa Kì.                                D. vùng bán đảo Alatxca.

Câu 26. Ngành công nghiệp được coi là khởi nguồn của nền công nghiệp Nhật Bản, vẫn được duy trì và phát triển là ngành
A. công nghiệp dệt.                                          B. công nghiệp chế tạo máy.
C. công nghiệp sản xuất điện tử.                      D. công nghiệp đóng tàu biển.

Câu 27. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản giảm sút mạnh vào những năm 1973 - 1974 và 1979 - 1980 là do
A. khủng hoảng tài chính trên thế giới.
B. khủng hoảng dầu mỏ trên thế giới.
C. sức mua thị trường trong nước giảm.
D. thiên tai động đất, sóng thần sảy ra nhiều.
Câu 28. Yếu tố nào vừa là khó khăn, nhưng đồng thời cũng là thuận lợi cho sự phát triển  kinh tế của Hoa Kì?

A. Lãnh thổ rộng lớn.

B. Có nhiều động đất và núi lửa.

C. Có tài nguyên thiên nhiên đa dạng.

D. Có nhiều người nhập cư.

Câu 29. Đặc điểm khí hậu của Nhật Bản là

A. khí hậu gió mùa, mùa hè thường nóng và mưa lớn, có bão.

B. chịu ảnh hưởng nhiều của đại dương nên nóng quanh năm.

C.  mùa  đông  kéo dài, có tuyết rơi nhiều.

D. phía bắc nóng ẩm, phía nam lạnh khô.

Câu 30. Giá trị kinh tế của dòng biển nóng ở Nhật Bản là

A. tạo ra ngư trường lớn nhiều loại cá.

B.  mang nhiều hơi ẩm từ đại dương vào, khiến khí hậu Nhật Bản ấm và ẩm.

C.  biển phần lớn không đóng băng, phát triển đường biển.

D. mùa hè thường nóng và mưa nhiều.

Câu 31. Động lực của sự tăng trưởng kinh tế Nhật Bản là

A.  vay nợ.                                             B.  viện trợ từ nước ngoài.

C. nhập nguyên nhiên liệu rẻ .              D. khoa học kĩ thuật phát triển .             

Câu 32. Nguyên nhân chính khiến Nhật Bản phải đẩy mạnh thâm canh trong nông nghiệp là

A. diện tích đất nông nghiệp ít.            B. thiếu lương thực.

C. công nghiệp phát triển.                     D. muốn tăng năng suất.

Câu 33. Nền nông nghiệp Nhật Bản chỉ đóng vai trò thứ yếu trong kinh tế là do

A. Diện tích đất đồng bằng ít, chủ yếu là đồi núi dốc

B.  Nông nghiệp phát triển theo hình thức quảng canh nên năng suất chất lượng thấp.

C.  Thường xuyên bị động đất nên không trồng trọt chăn nuôi được.

D.  Nhà nước không quan tâm phát triển ngành nông nghiệp.

Câu 34. Cơ cấu công nghiệp của Hoa Kì có xu hướng

A. giảm tỉ trọng hàng không, vũ trụ, điện tử.

B. tăng tỉ trọng ngành hàng tiêu dùng.

C. tăng tỉ trọng ngành điện tử, hàng không-vũ trụ.

D. giảm tỉ trọng ngành luyện kim, dệt, điện tử.

Câu 35. Quốc gia có hệ thống giao thông vận tải và thông tin liên lạc hiện đại bậc nhất thế giới là

A. Hàn Quốc.             B. Nhật Bản.                  C. Hoa Kì.                       D. Canađa.

CHỦ ĐỀ 2. LB NGA, TRUNG QUỐC, ÔXTRAYLIA

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN.

LIÊN BANG NGA

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ

- Nga có diện tích: 17,1 triệu km2 lớn nhất thế giới.

- Lãnh thổ trải dài từ phần Đông Âu đến hết  Bắc Á, kéo dài trên 11 múi giờ.

- Giáp với BBD, TBD, Biển Đen, Biển Caxpi và giáp với 14 nước.

=> Giao lưu thuận lợi với nhiều nước, thiên nhiên đa dạng, giàu tài nguyên.

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:

	Yếu tố
	Phía Tây
	Phía Đông

	Phạm vi
	Từ sông Ê-nit-xây về phía tây.
	Từ sông Ê-nit-xây về phía đông.

	Địa hình
	-Phần lớn là đồng bằng (Đồng bằng Đông ÂU và Tây Xi-bia)

-Dãy núi già U-ran
	Phần lớn là núi và cao nguyên.


Ôn đới, cận nhiệt đới lục địa và cận cực lạ

	h.

	Sông, hồ
	Có các sông lớn như sông Ô-bi, sông Von-ga
	Có nhiều sông lớn chảy lên phía bắc.

	Đất và rừng
	Đất đen ở đồng bằng Đông Âu, nhiều rừng taiga.
	Đất pốt dôn nghèo dinh dưỡng, Rừng taiga là chủ yếu.

	Khoáng sản
	Nhiều dầu khí, than, sắt.
	Phong phú: than, vàng, dầu khí…

	Thuận lợi
	Phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đô thị.
	Khai khoáng, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy điện.

	Khó khăn
	Đất đầm lầy nhiều.
	Địa hình chia cắt, khí hậu lạnh giá, khô hạn.


II. DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

1. Dân cư:

- Dân số đông: đứng thứ 8 trên thế giới.

- Dân số ngày càng giảm. .

- Dân cư phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu ở phía Tây, 70% dân số sống ở thành phố.

2. Xã hội:
- Nhiều công trình kiến trúc, tác phẩm văn học nghệ thuật,nhiều công trình khoa học lớn có giá trị.

- Đội ngũ khoa học, kĩ sư, kĩ thuật viên lành nghề đông đảo,nhiều chuyên gia giỏi.

- Trình độ học vấn cao.

* Thuận lợi cho LB Nga tiềp thu thành tựu khoa học kĩ thuật thế giới và thu hút đầu tư nước ngoài.

IV. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Giai đoạn trước thập kỉ 90 của thế kỉ XX:

- LB Nga là trụ cột của LB Xô viết.

- Đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xô thành cường quốc.

- Đóng góp tỉ trọng lớn trong các ngành kinh tế của Liên Xô.

2. Giai đoạn trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX:

- Đầu thập niên 90, LB Xô viết tan rã tách ra thành các quốc gia độc lập(SNG), LB Nga là nước lớn nhất.

- Thời kì đầy khó khăn và biến động:

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế âm.

+ Đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn.

+ Tình hình chính trị, xã hội bất ổn.

=> Vị trí nước Nga trên trường quốc tế giảm.

3. Giai đoạn từ năm 2000 đến nay:
a.Chiến lược kinh tế mới: (SGK)

b.Thành tựu: 

- Tình hình chính trị, xã hội ổn định.

- Sản lượng các ngành kinh tế tăng.

- Tốc độ tăng trưởng cao.

- Giá trị xuất siêu tăng liên tục.

- Thanh toán xong nợ nước ngoài.

- Nằm trong 8 nước CN phát triển hàng đầu thế giới (G8).

- Vị thế của nước Nga trên trường quốc tế được nâng cao.
V. CÁC NGÀNH KINH TẾ

1.Công nghiệp:

- Là ngành xương sống của nền kinh tế Nga.
- Các ngành công nghiệp truyền thống:

+ Khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn.

+ Năng lượng, khai thác kim loại, luyện kim, cơ khí, đóng tàu biển, sản xuất gỗ...

- Các ngành công nghiệp hiện đại:

+ Điện tử, tin học, hàng không vũ trụ.

- Phân bố: Tập trung chủ yếu ở Đông Âu, Tây xia bia, Uran.

2.Nông nghiệp: 

- Sản lượng nhiều ngành tăng, đặc biệt là lương thực tăng nhanh.

- Các nông sản chính: Lúa mì, khoai tây, củ cải đường, hướng dương, rau quả, chăn nuôi.

- Phân bố: Tập trung chủ yếu ở đồng bằng Đông Âu.

3.Dịch vụ:

- Cơ sở hạ tầng phát triển với đủ loại hình.

- Kinh tế đối ngoại là ngành kinh tế quan trọng là nước xuất siêu.

- Các trung tâm dịch vụ lớn nhất Mát-xcơ-va, Xanh Pê-téc-pua.

VI. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG

- Vùng Trung Ương

- Vùng Trung tâm đất đen

- Vùng Uran

- Vùng Viễn Đông

VII. MỐI QUAN HỆ NGA - VIỆT TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ MỚI

Quan hệ tuyền thống ngày càng mở rộng, hợp tác toàn diện, Việt Nam là đối tác chiến lược của LB Nga.
 TRUNG QUỐC

1. Vị trí địa lí và lãnh thổ

- Lãnh thổ: Diện tích đứng thứ tư thế giới, gồm 22 tỉnh, 5 khu tự trị,...

- Vị trí địa lí:

+ Nằm ở Đông và Trung Á

+ Tiếp giáp: phía đông TBD rộng lớn; phía bắc, tây, nam giáp 14 nước

Thuận lợi: Cảnh quan đa dạng, mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước, phát triển KT biển

Khó khăn: nhiều thiên tai, quản lý đất nước,...

2. Điều kiện tự nhiên

Chia làm 2 miền: Tây và Đông

Đánh giá:

- Miền Tây:

+ Thuận lợi: Phát triển thủy điện, du lịch, lâm nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn; CN khai thác, LK,...

+ Khó khăn: Khí hậu khô hạn, nhiều hoang mạc, động đất, bão cát, địa hình hiểm trở hạn chế GTVT.

- Miền Đông: 

+ Thuận lợi phát triển KT đa ngành 

+ Khó khăn: Nhiều bão, lụt lội ở các ĐB lớn (Hoa Nam)

=> Thiên nhiên đa dạng, có sự khác biệt giữa hai miền.
3. Dân cư và xã hội

a)  Dân cư

- Dân số: đông nhất TG (1303,7 tr người 2005), tăng nhanh (đặc biệt DS đô thị).
- Dân tộc: >50, đông nhất người Hán >90%.

=> LĐ dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn, đa dạng bản sắc văn hóa; KK (sức ép lớn cho KT, VL, ÔNMT, xung đột sắc tộc, tôn giáo,...)

- Biện pháp: triệt để áp dụng chính sách dân số.

- Phân bố dân cư không đều (Lãnh thổ, quần cư, các ngành kinh tế)
b) Xã hội

- Phát triển GD: Tỉ lệ người biết chữ từ 15 tuổi trở đạt gần 90% (2005), đội ngũ lao động có chất lượng cao.

- Quốc gia có nền văn minh lâu đời thuận lợi để phát triển du lịch... 

4. kinh tế

a) Khái quát

- Công cuộc hiện đại hóa (từ năm 1978) mang lại nhiều thay đổi quan trọng, kinh tế phát triển mạnh liên tục trong nhiều năm:

+ Tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất TG: 8%/năm

+ Tổng SP trong nước cao: Năm 2004 là 1649,3 tỉ USD đứng thứ 7 thế giới.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại: giảm tỉ trọng KV I, tăng KV II,III

- Đời sống nhân dân được cải thiện.

Nguyên nhân

- Tình hình C.Trị ổn định, khai thác được nguồn lực 

- PT và vận dụng KH-KT, C.sách phát triển KT hợp lí.

b) Các ngành kinh tế

* Công nghiệp

- Chiến lược phát triển CN 

+ Thực hiện chính sách KT thị trường (thay đổi cơ chế quản lý: các N.máy được chủ động lập kế hoạch SX và tìm thị trường tiêu thụ)

+ Thực hiện C.sách mở cửa, thu hút vốn đầu tư nước ngoài

+ HĐH trang thiết bị SXCN, ứng dụng thành tựu công nghệ cao.

+ Chủ động đầu tư có trọng điểm

+ Chú trọng phát triển CN ở nông thôn (thu hút. 100 triệu LĐ và 20% giá trị hàng hóa)

- Thành tựu 

+ Phát triển mạnh, một số ngành tăng nhanh

+ Sản lượng nhiều ngành có thứ bậc cao trên thế giới (than, xi măng, thép, phân bón, điện)

+ Phát triển một số ngành hiện đại, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng

- Phân bố: chủ yếu ở miền Đông, đang mở rộng sang miền Tây.
* Nông nghiệp

- Chiến lược phát triên: Giao đất, khoán SP cho người LĐ; Phát triển CS hạ tầng: GT, thủy lợi, điện,..Phổ biến giống; Miễn thuế 
- Thành tựu 

+ Một số SPNN sản lượng đứng hàng đầu TG như lương thực, bông, thịt lợn,...

+ Ngành TT đóng vai trò chủ đạo (cây LT)

+ Nông sản phong phú: lúa mì, ngô, khoai tây, củ cải đường, lúa gạo, chè, mía...

- Phân bố: Miền Đông phát triển trồng trọt, CN bò, lợn; miền Tây phát triển CNGS (cừu, lạc đà)
5. Quan hệ Trung Quốc – Việt Nam

- Có mối quan hệ hợp tác truyền thống lâu dài trên nhiều lĩnh vực

- Phương châm “ Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”

ÔXTRÂYLIA

1/ Dân số ít, tăng chủ yếu do nhập cư

- Dân số ít (21,9 triệu người – năm 2009).

- Tốc độ gia tăng dân số chậm (0,7 % - năm 2009), tăng chủ yếu do nhập cư.

- Là quốc gia đa dân tốc (châu Âu 95%; châu Á 4%; Thổ dân và dân cư đảo 1%), tôn giáo, văn hoá.

2/ Sự phân bố dân cư không đều

- Mật độ dân số thấp 3 người/km2.

- Phân bố không đều

+ 90% dân số tập trung trên khoảng 3% diện đất liền (dải ven biển phía Đông, Đông Nam, Tây Nam).

+ 97% diện tích đất còn lại hầu như không có người, mật độ dân số trung bình ở nội địa là 0,3 người/km2.

+ 85% dân số sống ở các thành phố.

3/ Những đặc điểm chất lượng dân cư

- Trình độ học vấn cao: Tỉ lệ phổ cập giáo dục và tốt nghiệp trung học phổ thông đứng đầu thế giới.

- Chỉ số HDI cao, tăng không ngừng.

- Là một trong mười nước hàng đầu về kĩ thuật lao dộng cao và chuyên gia tin học, tài chính.

- Lực lượng khoa học có trình độ cao.

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. Câu hỏi nhận biết 

Câu 1. Phần lục địa của Liên Bang Nga tiếp giáp với


A. 13 quốc gia.



C. 15 quốc gia.


B. 14 quốc gia.



D. 17 quốc gia.

Câu 2. Đâu là ranh giới tự nhiên để phân chia lãnh thổ châu Âu và châu Á trên đất nước Nga?

A. Dãy U-ran.



C. Sông Ô-bi.


B. Sông Ê-nit-xây.



D. Sông A-mua.
Câu 4. Hệ thống sông nào sau đây có giá trị về thủy điện và giao thông lớn nhất Liên Bang Nga?


A. Sông Vôn-ga.



          C. Sông Lê-na.


B. Sông Ô-bi.




         D. Sông Ê-nit-xây.

Câu 5. Khoáng sản kim loại màu của Trung Quốc nổi tiếng ở

    A. miền Tây.                    B. miền Bắc.         C. miền Nam.       D. miền Đông.

Câu 6. Lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn tiếp giáp với

   A. 13 nước.           B. 14 nước.          C. 15 nước.            D. 16 nước.

Câu 7. Đồng bằng thường chịu nhiều thiên tai lụt lội nhất ở miền Đông Trung Quốc là

    A. Đông Bắc.       B. Hoa Bắc.       C. Hoa Trung.       D. Hoa Nam.
Câu 8. Đặc điểm nổi bật của địa hình Trung Quốc là

    A. thấp dần từ bắc xuống nam.       B. thấp dần từ tây sang đông.

    C. cao dần từ bắc xuống nam.         D. cao dần từ tây sang đông.

Câu 9. Đây là nông sản chính ở đồng bằng Hoa Trung của Trung Quốc?

    A. Củ cải đường, bông, lạc.            B. Ngô, lúa gạo, đỗ tương.     

    C. Lúa gạo, mía, chè, bông.              D. Lúa gạo, cao su, hồ tiêu. 

Câu 10. 90% dân số của Ô-xtrây-li-a tập trung ở dải đồng bằng ven biển phía
	     A. Đông nam và Tây nam.
	B. Tây bắc và Đông nam.

	     C. Đông bắc và Tây nam.
	D. Đông bắc và Tây bắc.


2. Thông hiểu 

Câu 1. Liên bang Nga không giáp với

A. biển Ban Tích.                                     B. biển Đen.

C. biển Aran.                                            D. biển Caxpi.

Câu 2. Nơi tập trung nhiều dầu mỏ và khí tự nhiên của nước Nga là

A. đồng bằng Đông Âu.                 B. đồng bằng Tây Xi - bia.

C. cao nguyên Trung Xi - bia.        D. dãy núi U ran.

 Câu 3. Thế mạnh nổi bật ở đồng bằng Đông Âu của LB Nga là

A. vùng giàu có về khoáng sản đang được khai thác.     

           B. vùng trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi. 

C. vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn nhất.    

D. có diện tích đất hoang hóa nhiều đang được cải tạo.

Câu 4. Nhận xét không chính xác về ngành giao thông vận tải của LB Nga?
         A. Có hệ thống giao thông vận tải tương đối phát triển với đủ các loại hình.
         B. Đường ô tô đóng vai trò quan trọng trong phát triển vùng đông Xi bia

        C. Có thủ đô Mátcơva nổi tiếng thế giới về hệ thống đường xe điện ngầm.
        D. Gần đây nhiều hệ thống đường giao thông được nâng cấp, mở rộng.

Câu 5. Trong những yếu tố dưới đây, yếu tố nào không thể hiện sự khác biệt nhiều giữa miền Đông và miền Tây của Trung Quốc?

    
A. Diện tích.                    B. Địa hình.           C. Khí hậu.             D. Quần cư.

Câu 6. Biện pháp nào sau đây Trung Quốc đã không áp dụng trong quá trình hiện đại hóa công nghiệp?

    
A. Giao quyền chủ động cho các xí nghiệp.   
    
B. Huy động toàn dân sản xuất công nghiệp.
   
 C. Thực hiện chính sách mở cửa.                  

     
D. Hiện đại hóa trang thiết bị cho các ngành công nghiệp. 

Câu 7. Một trong những chiến lược phát triển công nghiệp của Trung Quốc sau năm 1978?

   
 A. Hiện đại hóa trang thiết bị nông nghiệp.

 
 B. Chủ động đầu tư có trọng điểm.

  
C. Chú trọng phát triển công nghiệp ở đô thị.                  

     
D. Xây dựng nhiều nhà máy lớn.
Câu 8.  Một trong những chiến lược phát triển nông nghiệp của Trung Quốc sau năm 1978?

    
A. Thực hiện chính sách đóng cửa để sản xuất trong nước.

   
 B. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

            C. Giao quyền sử dụng đất cho nông dân, phổ biến giống mới.                  

   
 D. Khai thác triệt để lao động ở nông thôn.

 Câu 9. Các loại nông sản nào dưới đây được trồng nhiều ở đồng bằng Đông Bắc và Hoa Bắc?

    
A. Lúa gạo, ngô, củ cải đường.           B. Lúa mì, ngô, củ cải đường.
           C. Lúa gạo, mía, chè, bông.                D. Ngô, chè, lúa gạo.

Câu 10. Một trong những đặc điểm nổi bật của lao động Ô-xtrây-lia?

	      A. Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao.

	      B. Trình độ công nghệ thông tin rất cao.

	      C. Có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.

	      D. Đông đảo, giá rẻ.


3. Vận dụng thấp

Câu 1. Ngành công nghiệp nào được coi là ngành kinh tế mũi mhọn của Liên Bang Nga, hàng năm mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn? 
          A. Khai thác dầu khí.                B. Khai thác than.
          C. Điện lực.                               D. Luyện kim.
Câu 2. Từ lâu, Liên Bang Nga đã được coi là cường quốc về?
           A. Công nghiệp luyện kim.
           B. Công nghiệp vũ trụ.
           C. Công nghiệp chế tạo máy.
           D. Công nghiệp dệt.
Câu 3. Trong các ngành công nghiệp sau, ngành nào được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga?
           A. Công nghiệp luyện kim.                    B. Công nghiệp chế tạo máy.
           C. Công nghiệp quốc phòng.                 D. Công nghiệp chế biến thực phẩm.
Câu 4. Lúa mì ở LB Nga được trồng chủ yếu ở 
             A. phía bắc đồng bằng Tây Xia bia.
             B. cao nguyên Trung Xi bia.
             C. vùng Viễn Đông.
             D. đồng bằng Đông Âu 

Câu 5. Nhận xét không đúng về sự đối lập của tự nhiên giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc?

A. Miền Tây là thượng nguồn của các sông lớn chảy về phía đông.

B.  Miền Tây khí hậu lục địa, ít mưa còn miền Đông khí hậu gió mùa, mưa nhiều.

C.  Miền Đông chủ yếu là đồng bằng còn miền Tây chủ yếu là núi và cao nguyên.

D.  Miền Đông giàu khoáng sản; miền Tây khoáng sản không có.

Câu 6. Nhận xét nào không đúng về đặc điểm tự nhiên miền Tây Trung Quốc ?

A. Gồm các dãy núi và cao nguyên đồ sộ xen lẫn các đồng bằng màu mỡ.
B.  Khí hậu ôn đới lục địa khắc nghiệt, ít mưa.

C.  Có nhiều hoang mạc và bán hoang mạc rộng lớn

D.  Gồm các dãy núi và cao nguyên đồ sộ xen lẫn các bồn địa.
Câu 7. Nội dung nào sau đây không phải là chính sách phát triển nông nghiệp Trung Quốc?

A. Giao quyền sử dụng đất và khoán sản phẩm cho nông dân.

B.  Xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn: đường giao thông, hệ thống thuỷ lợi.

C.  Áp dụng KHKTH vào sản xuất nông nghiệp, sử dụng giống mới

D.  Nhà nước thực hiện chính sách bảo hộ nông sản

Câu 8. Đặc điểm nào sau đây không phải là hạn chế của nông nghiệp Trung Quốc

         A. Tỉ trọng trồng trọt lớn hơn chăn nuôi.

         B. Cây lương thực chiếm tỉ trọng lớn.

        C. Sản lượng lương thực xuất khẩu chưa cao.

        D. Bình quân lương thực đầu người thấp.

Câu 9. Nhận xét không đúng về đặc điểm vị trí và lãnh thổ Trung Quốc?

         A. Có đường biên giới giáp 14 nước chủ yếu qua núi cao và hoang mạc..

         B. Phía đông giáp biển với đường bờ biển dài khoảng 9000 km.

        C. Có diện tích lãnh thổ rộng lớn và đứng thứ ba thế giới.
        D.  Lãnh thổ trải rộng từ bắc xuống nam, từ đông sang tây.

Câu 10. Ý nào sau đây không phải là chính sách xã hội của Ô-Xtrây-li-a?

         A. Giảm tỷ lệ thất nghiệp.

         B. Phát triển công nghệ thông tin.

        C. Đầu tư cho giáo dục, đào tạo nghề.

        D.  Đầu tư lớn cho nghiên cứu khoa học.

4. Vận dụng cao 
Câu  1. Vùng kinh tế giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhưng nông nghiệp còn hạn chế của LB Nga là
        A. vùng Trung ương.                  B. vùng Trung tâm đất đen.
       C . vùng Uran.                             D. vùng Viễn Đông.
Câu 2. Vùng kinh tế quan trọng để nền kinh tế Liên bang Nga hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương là
         A. vùng Trung ương.           B. vùng Trung tâm đất đen.
         C. vùng U-ran.                      D. vùng Viễn Đông.

Câu 3 Ý nào sau đây không đúng về đặc điểm dân cư  Ô-Xtrây-li-a?

A. Có trình độ học vấn cao.

B. Chỉ số phát triển con người ở thứ hạng cao trên thế giới.

C. Trong các thập kỉ gần đây dân số tăng chủ yếu do nhập cư.

D. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở mức khá cao so với thế giới.

 Câu 4.  Vùng kinh tế lâu đời và phát triển nhất của Liên Bang Nga là
A. vùng Trung ương.
B. vùng Trung tâm đất đen.
C. vùng U-ran.
D. vùng Viễn Đông.
Câu 5. Ý nào sau đây không đúng về phân bố dân cư Ô-Xtrây-li-a

A. Dân cư tập trung rất đông ở đồng bằng ven biển.

B.  Dân cư tập trung chủ yếu ở thành thị rất ít ở nông thôn.

C. Mật độ dân số rất thấp ở vùng nội địa.

D. Phân bố dân cư tương đối đều trên lãnh thổ.
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